




Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

I Huyện Vĩnh Linh         923      2,741         283         716      1,283      3,461         373         896      1,463      3,821         463      1,076 

1 TT Hồ Xá           40         114           11           33           60         154           16           43           70         174           21           53 

2 Xã Vĩnh Lâm         239         794           45         127         259         834           50         137         269         854           55         147 

3 Xã Hiền Thành           48         139           26           68           68         179           31           78           78         199           36           88 

4 Xã Vĩnh Tú           14           67           15           61           34         107           20           71           44         127           25           81 

5 Xã Trung Nam         191         502           37           74         211         542           42           84         221         562           47           94 

6 Xã Kim Thạch           54         190           23           57           74         230           28           67           84         250           33           77 

7 Xã Vĩnh Sơn           38         103             9           27           58         143           14           37           68         163           19           47 

8 Xã Vĩnh Thủy           32           85             6           15           52         125           11           25           62         145           16           35 

9 Xã Vĩnh Chấp           22           82             9           18           42         122           14           28           52         142           19           38 

10 Xã Vĩnh Thái           48         123             9           27           68         163           14           37           78         183           19           47 

11 Xã Vĩnh Hòa           42           62             6           18           62         102           11           28           72         122           16           38 

12 Xã Vĩnh Long           33           69           14           21           53         109           19           31           63         129           24           41 

13 Xã Vĩnh Giang           30           77             9           23           50         117           14           33           60         137           19           43 

14 TT Cửa Tùng           47         137           22           44           67         177           27           54           77         197           32           64 

15 Xã Vĩnh Ô             5           39           15           31           25           79           20           41           35           99           25           51 

16 Xã Vĩnh Khê           10           52             9           28           30           92           14           38           40         112           19           48 

17 Xã Vĩnh Hà           11           51             6           19           31           91           11           29           41         111           16           39 

18 TT Bến Quan           19           55           12           25           39           95           17           35           49         115           22           45 

II Huyện Gio Linh         876      2,267         100         202      1,896      6,935         673      2,457      2,457      9,482         845      2,888 

1 Thị trấn Gio Linh           32           77           42           96             7           16           46         146             9           22 

2 Thị trấn Cửa Việt         133         407         150         461         171         624 

3 Xã Trung Giang         152         432         152         432         152         432 

4 Xã Gio Hải           43         126         119         228           35           98         138         284         117         253 

5 Xã Gio Việt           10           30             5           17           10           30           10           27           80         212           20           55 

6 Xã Gio Mai           32           77           47           98           58         132 

7 Xã Gio Mỹ           65         115           95         185           90         180         130         287         125         240         185         360 

8 Xã Trung Hải           44           55         197         501           17           63         461      2,141           40         230 

9 Xã Trung Sơn           71         222         151         415         219         694 

10 Xã Phong Bình           70         144           66         222           55         174 

11 Xã Gio Châu           51           89           51           89 

12 Xã Gio Quang           73         225         110         328         190         570 

13 Xã Linh Hải           66         181           66         181           66         181 

14 Xã Gio Sơn           28           52           28           52 

15 Xã Gio An           85         176           85         176           85         176 

16 Xã Linh Trường         224      2,204         214      1,019         224      2,093         214      1,021 

17 Xã Hải Thái         308      1,242         260         947         308      1,242         260         947 

III Huyện Cam Lộ         989      2,901         190         580         989      2,901         190         580         989      2,901         190         580 

1 Xã Thanh An         250         725           37         109         250         725           37         109         250         725           37         109 

2 Xã Cam Thuỷ         180         537           23           68         180         537           23           68         180         537           23           68 

3 Xã Cam Hiếu         116         410           23           79         116         410           23           79         116         410           23           79 

4 Thị trấn Cam Lộ           91         279           20           60           91         279           20           60           91         279           20           60 

5 Xã Cam Tuyền           59         178           78         234           59         178           78         234           59         178           78         234 

6 Xã Cam Thành           46         148             4           14           46         148             4           14           46         148             4           14 

7 Xã Cam Chính         167         461             5           16         167         461             5           16         167         461             5           16 

8 Xã Cam Nghĩa           80         163           -             -             80         163           -             -             80         163           -             -   

IV Thị xã Quảng Trị         321      1,302         308         971         532      1,991         444      1,410         565      2,053         668      2,295 

1 Phường 1           53         269         121         414           69         351         121         414           91         457         133         634 

2 Phường 2         109         457           67         217         174         700         122         443         154         551         267         938 

3 Phường 3           71         242           16           40         149         493           59         168         149         493           59         168 

4 Phường An Đôn           48         198           23           96           70         270           35         134           90         365           45         181 

5 Xã Hải Lệ           40         136           81         204           70         177         107         251           81         187         164         374 

V Huyện Triệu Phong      2,094      5,966      2,612      9,518      3,038      9,210      4,327    13,694      3,505    13,866      5,388    18,420 

1 Thị trấn Ái Tử           32           77           67         146             7           16           40           96             7           22 

2 Xã Triệu Thượng           14           27             9           24           71         187           58         164           41           89         124         378 

3 Xã Triệu Ái           15           30           10           26           78         206           64         180           45           98         136         416 

4 Xã Triệu Giang         425         795         691      1,717         425         795         691      1,717         425         795         691      1,717 

5 Xã Triệu Long         386         723         628      1,561         386         723         628      1,561         386         723         628      1,561 

6 Xã Triệu Hòa           53           72           71         109             6             9           89         147           53           72 

7 Xã Triệu Đại           64           86           85         131             7           11         107         176           64           86 

Phụ lục 1
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8 Xã Triệu Thuận         266      1,258         634      3,098         266      1,258         634      3,098         266      1,258         634      3,098 

9 Xã Triệu Độ   107   321           81         240      1,335      3,497           81         240      1,335      3,497 

10 Xã Triệu Phước  108          423         136         471         171         589           36         103 

11 Xã Triệu Trạch           66         181           66         181           66         181 

12 Xã Triệu Sơn           73         225         110         328         190         570 

13 Xã Triệu Tài           49         116           94         334   438      2,240 

14 Xã Triệu Trung           16           68         227         951         638      2,880         670      3,342 

15 Xã Triệu Thành         499      1,548         540      2,852         658      2,692         759      3,132         787      3,372         720      3,292 

16 Xã Triệu Vân           39         146           42         130           47         146           42         130           47         146           42         130 

17 Xã Triệu Lăng           75         127           58         110           82         136           71         113           86         148           90         136 

18 Xã Triệu An           22           64           88         176           25           66           40         118         158         570 

VI Huyện Hải Lăng      1,547      4,317         603      1,911      2,645      7,081      2,540      7,990      3,414      9,762      5,266    15,684 

1 Xã Hải Thượng           82         105         167         221         141         299         302         413         384         467 

2 Xã Hải Quy           -             -             -             -           107         270           90         151         130         274           -             -   

3 Xã Hải Ba         122         365         248         664         217         480         400      1,075         418      1,036         736      1,472 

4 Hải Dương           99         234           -             -           332         784           -             -           463      1,038             5             8 

5 Xã Hải Lâm         215         569           76         261         327         935         136         440         516      1,667         180         452 

6 Xã Hải Trường           98         284           12           51         233         744           76         200         395      1,582           80         231 

7 Xã Hải Sơn           35           83           -             -             67         152           -             -             40           82           65         165 

8 Xã Hải Chánh         297         979           50         215         172         629         425      1,434         114         468      1,022      4,001 

9 Xã Hải Định         314         887         176         615         544      1,518         395      1,115         561      1,562         520      1,308 

10 Xã Hải Phong         134         383           41         105         156         432           48         115         208         583           54         136 

11 Xã Hải An         139         411           22           61           -             -        1,226      3,673 

12 Xã Hải Khê         807      3,100         807      3,100 

13 Thị trấn Diên Sanh         151         428         184         505         267      1,057         187         671 

VII Thành phố Đông Hà

VIII Huyện Đakrông         752      3,169         845      3,652      1,074      4,327      1,626      7,133      1,425      5,809      2,095      9,114 

1 Xã Ba Lòng           76         304         191         674           76         304         191         674         345      1,455         140         560 

2 Xã A Bung           -             -             98         442           -             -           140         601           -             -           288      1,206 

3 Xã A Ngo             4             7         120         479             2             7         120         479           12           45         126         512 

4 Xã Tà Long           14           88           46         231           24         118           73         323           32         111           86         356 

5 Xã Hướng Hiệp         237         948           -             -           325      1,300           76         389         417      1,668         116         464 

6 Xã Đakrông           33         159           -             -             33         159           -             -             -             -             74         284 

7 Xã Tà Rụt         150         763           -             -           200         874           76         346         236      1,049           97         419 

8 Xã Triệu Nguyên           55         208           74         284           86         300         100         368         128         468         170         520 

9 Xã Ba Nang           37         168           -             -             37         168           -             -             36         158         126         650 

10 Xã Mò Ó           13           53           29         117           27         108           56         224           -             -           119         470 

11 Xã Húc Nghì           27         120           25         177           12           58           80         476           12           58         107         627 

12 Thị trấn KrôngKlang           81         225           77         249         140         432         143         440           95         298           75         233 

13 Xã A Vao           25         126         185         999         112         499         571      2,813         112         499         571      2,813 

IX Huyện Hướng Hóa      3,328    14,063      1,595      6,435      3,960    16,266      1,979      8,187      3,441    13,145      3,832    17,160 

1 Xã Húc         912      4,457           -             -           912      4,457           -             -             -             -           912      4,457 

2 Xã Hướng Lộc           75         312           33         132           93         359           49         188         105         312           66         238 

3 Xã Hướng Lập         383      1,757           -             -           383      1,757           -             -             -             -           383      1,757 

4 Xã Hướng Việt         362      1,570         362      1,570         362      1,570         362      1,570         362      1,570           35         250 

5 Xã Hướng Phùng           -             -             -             -             82         342           -             -             50         208           77         329 

6 Xã Hướng Sơn           -             -             40         159           -             -           260      1,221           -             -           298      1,362 

7 Xã Hướng Linh         200         110         200         110         200         110         200         110         200         110         200         110 

8 Xã Hướng Tân         228      1,042         228      1,042         228      1,042         228      1,042         228      1,042         228      1,042 

9 Xã Tân Hợp         208         676           41         214         256         810           41         214         317         939           41         214 

10 Thị trấn Khe Sanh           40         210           70         301           40         210           70         301           40         210           70         301 

11 Xã Tân Liên             3           14           -             -             -             -               5           19           -             -             37           96 

12 Xã Tân Lập           -             -               7           27           13           57             8           28           32         142           10           38 

13 Xã Tân Long         234         978           -             -           494      1,622           -             -           815      2,943           -             -   

14 Xã Tân Thành         224         796           -             -           308      1,234           -             -           578      2,315           35         245 

15 Thị trấn Lao Bảo           -             -             -             -             -             -             21           97           -             -           142         670 

16 Xã Thuận           89         437           35         177         115         444           55         268         146         684         110         500 

17 Xã Thanh           -             -             55         312           13         131           19           99           55         312           19           99 

18 Xã Lìa         110         489         225         981         175         776         325      1,435         195         853         465      2,058 

19 Xã A Dơi         185         880         185         880         185         880         185         880         185         880         185         880 

20 Xã Xy           56         280           95         475           82         410         132         660         114         570         500      2,459 

21 Xã Ba Tầng           19           55           19           55           19           55           19           55           19           55           19           55 

X Huyện đảo Cồn Cỏ           18         499           -             -             18         459           -             -             -             -             18         459 

   10,848    37,225      6,536    23,985    15,435    52,631    12,152    42,347    17,259    60,839    18,765    67,676 TOÀN TỈNH



Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

I Huyện Vĩnh Linh         549      1,665         141         465         699      1,965         201         537         940      2,405         276         912 

1 TT Hồ Xá           17           45             3           15           27           65             8           21           34           75           13           46 

2 Xã Vĩnh Lâm           54         160             6           20           64         180           11           26           71         190           16           51 

3 Xã Vĩnh Tú           34         100             6           20           44         120           11           26           51         130           16           51 

4 Xã Trung Nam           44         130             6           20           54         150           11           26           61         160           16           51 

5 Xã Hiền Thành         100         300           50         150         110         320           55         156         117         330           60         181 

6 Xã Vĩnh Sơn           70         210           10           30           80         230           15           36         200         500           20           61 

7 Xã Vĩnh Thủy           70         210           10           30           80         230           15           36           87         240           20           61 

8 Xã Vĩnh Chấp           30           90           10           30           40         110           15           36           47         120           20           61 

9 Xã Vĩnh Hòa           20           60           30           80           37           90             5           25 

10 Xã Vĩnh Long           30           90           10           30           40         110           15           36           70         150           20           61 

11 Xã Vĩnh Giang           30           90           40         110           47         120             5           25 

12 TT Cửa Tùng           20           60           30           80           37           90             5           25 

13 Xã Vĩnh Ô           10           40           20           80           20           60           25           86           27           70           30         111 

14 Xã Vĩnh Khê           10           40             5           20           20           60           10           26           27           70           15           51 

15 Xã Vĩnh Hà           10           40             5           20           20           60           10           26           27           70           15           51 

II Huyện Gio Linh         573      1,916         107         240         970      2,913         346      1,135      1,217      3,772      1,670      4,860 

1 Thị trấn Gio Linh           15           35           15           35             2             6           40           90             9           22 

2 Thị trấn Cửa Việt           25           81           37         121           52         164 

3 Xã Trung Giang           37         112           37         112           37         112 

4 Xã Gio Hải           65         128         132         415         262         451         365         615 

5 Xã Gio Việt           30         108           12           55           20           85           35         135         105         352           55         200 

6 Xã Gio Mai           66         218           66         218           97         320           25         144 

7 Xã Gio Mỹ           65         155           95         185           90         180         130         287         125         240         185         360 

8 Xã Trung Hải         197         219           17           63         325      1,404         110         325 

9 Xã Trung Sơn         158         679         208         870         126         489         146         514         502      1,566 

10 Xã Phong Bình           10           50 

11 Xã Gio Quang         112         400         158         615             8           32         381      1,465 

12 Xã Linh Trường           10           43           36         155           10           43           38         163 

III Huyện Cam Lộ         700      1,295         260         458         910      2,072         339         732      1,456      4,435         543      1,568 

1 Xã Thanh An         152         266           60           88         198         425           78         140         317         910         125         300 

2 Xã Cam Thuỷ         244         349           76           98         317         559           99         156         507      1,196         158         334 

3 Xã Cam Hiếu         107         253           62         141         139         405           81         226         222         867         130         484 

4 Thị trấn Cam Lộ         101         218           50         109         131         349           65         175         210         747         104         375 

5 Xã Cam Tuyền           45           76             8           13           59         122           11           20           94         261           18           43 

6 Xã Cam Thành           51         133             4             9           66         212             5           15         106         454             8           32 

IV Thị xã Quảng Trị         534      2,055         410      1,077         621      2,185         341      1,412         853      3,113         551      2,292 

1 Phường 1           61         310         218         358           32         174           97         494            -             47         159         813 

2 Phường 2         173         672         107         418         198         741         136         505         344      1,310         270      1,015 

3 Phường 3         149         609           60         221         149         609           60         221         149         609           60         221 

4 Phường An Đôn           37         211           25           80         103         355           48         192         127         500           62         243 

5 Xã Hải Lệ         114         253         139         306         233         647 

V Huyện Triệu Phong      1,551      5,788      1,509      7,532      2,133      7,581      3,474    12,637      3,343    12,527      5,175    20,062 

1 Thị trấn Ái Tử           15           35           15           35             2             6           40           90             9           22 

2 Xã Triệu Thượng           12             6             4           14           18           45           16           42           18           45         106         328 

3 Xã Triệu Ái           13             7             4           15           20           50           18           46           20           50         117         361 

4 Xã Triệu Giang         108         215            -              -           213         565         127         386         381         939         127         386 

5 Xã Triệu Long           98         195            -              -           194         514         115         351         346         854         115         351 

6 Xã Triệu Hòa         136         471         156         318           27           61         178         362           55         108 

7 Xã Triệu Đại         163         565         187         382           32           73         214         434           66         130 

8 Xã Triệu Thuận         126         624         959      5,029         126         624         959      5,029         126         624         959      5,029 

9 Xã Triệu Độ   107   321           81         240      1,335      3,497           81         240      1,335      3,497 

10 Xã Triệu Phước         136         471         172         558             4           12         222         670           50         138 

11 Xã Triệu Trạch

12 Xã Triệu Sơn         112         400         158         615             8           32         381      1,465 

13 Xã Triệu Tài           49         116           94         334         566      2,850 

14 Xã Triệu Trung           59         213            -              -           145         651            -              -           638      2,880         670      3,342 

15 Xã Triệu Thành         524      2,470         530      2,422         554      2,650         790      2,987         505      2,457      1,044      4,502 

16 Xã Triệu Vân

17 Xã Triệu Lăng

18 Xã Triệu An  45   124            12           52  75   220            49         147  101   364          141         403 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

SỐ LIỆU PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN THEO CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ - TỈNH QUẢNG TRỊ

Phụ lục 2

TT Huyện/Xã

Trên báo động 3 Trên báo động 3+1m Trên lũ lịch sử
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VI Huyện Hải Lăng      1,143      3,697         309         867      1,771      5,290         875      2,745      1,681      4,621      2,239      7,575 

1 Xã Hải Thượng           59           72         172         201         235         287         121         167 

2 Xã Hải Quy            -              -              -              -           111         261           98         158         162         410           24           96 

3 Xã Hải Ba  70    240         176         502   162   546         247         841   260  920          470      1,530 

4 Hải Dương   138   421            -              -     366  1178             -              -     409   1326         165         465 

5 Xã Hải Lâm         243         525           77         221         405         977         136         348         671      2,096         176         384 

6 Xã Hải Trường           26           45            -              -             94         215            -              -           119         256         167         672 

7 Xã Hải Sơn           47         114            -              -             72         177            -              -             60         150           40         100 

8 Xã Hải Chánh         398      1,531            -              -           300      1,178         335      1,246         194         751         542      2,134 

9 Xã Hải Định            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   

10 Xã Hải Phong         126         357           56         144         143         399           59         152         187         517           60         145 

11 Xã Hải An            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   

12 Xã Hải Khê           53         154 

13 Thị trấn Diên Sanh         244      1,053         474      1,882         474      1,882 

VII Thành phố Đông Hà

VIII Huyện Đakrông         508      2,193         677      2,657         737      3,120      1,087      4,492      1,141      4,794      1,639      6,742 

1 Xã Ba Lòng           66         244         162         592           76         304         191         674         345      1,455         140         560 

2 Xã A Bung            -              -             98         442            -              -           140         601            -              -           288      1,206 

3 Xã A Ngo            -              -           182         645            -              -           197         641            -              -           200         641 

4 Xã Tà Long           14           62           51         223           30         146         112         495           10           64         241      1,033 

5 Xã Hướng Hiệp         235      1,056            -              -           316      1,268           90         389         385      1,531         130         530 

6 Xã Đakrông            -              -              -              -              -              -              -              -             28         124            -              -   

7 Xã Tà Rụt         115         516           47         193         150         693           69         288         154         699           90         379 

8 Xã Triệu Nguyên           33         130           33         130           77         296         108         420         168         660         247         978 

9 Xã Ba Nang           24           92            -              -             37         181           79         394            -              -           124         608 

10 Xã Mò Ó            -              -             37         150           19           70           37         282            -              -             75         274 

11 Xã Húc Nghì           12           62           32         166           26         140           56         283           42         231           88         497 

12 Thị trấn KrôngKlang             5           15           29           96            -              -              -              -              -              -              -              -   

13 Xã A Vao             4           16             6           20             6           22             8           25             9           30           16           36 

IX Huyện Hướng Hóa      1,607      6,104      2,459    10,300      1,696      6,382      3,209    13,216      1,778      6,891      4,274    17,870 

1 Xã Húc            -              -           451      2,662            -              -           451      2,662            -              -           560      2,926 

2 Xã Hướng Lộc           35         176           23         105           47         148           46         184           86         319           25         198 

3 Xã Hướng Lập           52         154            -              -             67         169            -              -              -              -             67         169 

4 Xã Hướng Việt         362      1,570         362      1,570         362      1,570         362      1,570         362      1,570           35         250 

5 Xã Hướng Phùng            -              -              -              -               5           14            -              -             32         122            -              -   

6 Xã Hướng Sơn            -              -             32         125            -              -             32         125            -              -             56         228 

7 Xã Hướng Linh         200         110         200         110         200         110         200         110         200         110         200         110 

8 Xã Hướng Tân         228      1,042         228      1,042         228      1,042         228      1,042         228      1,042         228      1,042 

9 Xã Tân Hợp            -              -             63         281            -              -             63         281            -              -             63         281 

10 Thị trấn Khe Sanh           40         210           70         301           40         210           70         301           40         210           70         301 

11 Xã Tân Liên             3           14            -              -              -              -               5           19            -              -             37           96 

12 Xã Tân Lập            -              -               2           11             1             4             6           23           10           43             6           29 

13 Xã Tân Long            -              -           229         942            -              -           478      1,524            -              -           784      2,756 

14 Xã Tân Thành            -              -           224         796            -              -           308      1,234            -              -           613      2,560 

15 Thị trấn Lao Bảo         173         777            -              -           173         777         316      1,439         173         777         500      2,342 

16 Xã Thuận           36         180           42         215           62         307           74         355           97         467           94         449 

17 Xã Thanh            -              -             12           55             7           30           12           77           14           70             9           58 

18 Xã Lìa            -              -               4           19            -              -               4           19            -              -               5           25 

19 Xã A Dơi         185         880         185         880         185         880         185         880         185         880         185         880 

20 Xã Xy           56         280           95         475           82         410         132         660         114         570         500      2,459 

21 Xã Ba Tầng         237         711         237         711         237         711         237         711         237         711         237         711 

X Huyện đảo Cồn Cỏ

     7,165    24,713      5,872    23,596      9,537    31,508      9,872    36,906    12,409    42,558    16,367    61,881 TOÀN TỈNH



Hội 

trường xã

Nhà Văn 

hóa

Trường 

học

Trụ sở 

tôn giáo

A Thiên tai cấp độ 3

I Huyện Vĩnh Linh          5,900 

1 TT Hồ Xá 1             2             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

2 Xã Vĩnh Lâm 1             2             Trung bình 1km          1,000  Trang bị đầy đủ 

3 Xã Hiền Thành 1             2             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

4 Xã Vĩnh Tú 1             2             Trung bình 1km             200  Trang bị đầy đủ 

5 Xã Trung Nam 1             2             Trung bình 1km          1,000  Trang bị đầy đủ 

6 Xã Kim Thạch 1             2             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

7 Xã Vĩnh Sơn 1             2             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

8 Xã Vĩnh Thủy 1             2             Trung bình 1km             200  Trang bị đầy đủ 

9 Xã Vĩnh Chấp 1             2             Trung bình 1km             200  Trang bị đầy đủ 

10 Xã Vĩnh Thái 1             2             Trung bình 1km             200  Trang bị đầy đủ 

11 Xã Vĩnh Hòa 1             2             Trung bình 1km             200  Trang bị đầy đủ 

12 Xã Vĩnh Long 1             2             Trung bình 1km             200  Trang bị đầy đủ 

13 Xã Vĩnh Giang 1             2             Trung bình 1km             200  Trang bị đầy đủ 

14 TT Cửa Tùng 1             2             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

15 Xã Vĩnh Ô 1             2             Trung bình 1km             150  Trang bị đầy đủ 

16 Xã Vĩnh Khê 1             2             Trung bình 1km             150  Trang bị đầy đủ 

17 Xã Vĩnh Hà 1             2             Trung bình 1km             150  Trang bị đầy đủ 

18 TT Bến Quan 1             2             Trung bình 1km             150  Trang bị đầy đủ 

II Huyện Gio Linh

1 Xã Gio Việt x 1.5 Có trang bị

2 Xã Gio Mai x x x  x 0,5 - 1,2 Có trang bị

III Huyện Cam Lộ 3,750         
 Tùy theo tình hình diễn 

biến dịch 

1 Xã Thanh An x x 0,1 - 0,5             900 

2 Xã Cam Thuỷ x x 0,1 - 0,5             400 

3 Xã Cam Hiếu x x x 0,1 - 0,5             450 

4 Thị trấn Cam Lộ x x 0,1 - 0,5             400 

5 Xã Cam Tuyền x x 0,1 - 0,5             500 

6 Xã Cam Thành x x  x 0,1 - 0,5             550 

7 Xã Cam Chính x x 0,1 - 0,5             300 

8 Xã Cam Nghĩa x x 0,1 - 0,5             250 

IV Thị xã Quảng Trị 5,140         

1 Phường 1  x  x  x 0,3 - 0,5             500  Trang bị 80 hộp 

2 Phường 2  x  x  x  x 0,5 - 1,0          1,540  Trang bị 100 hộp 

3 Phường 3  x 0,2 - 0,3  Trang bị 40 hộp 

4 Phường An Đôn  x  x  x  x 0,2 - 0,3  Trang bị 40 hộp 

5 Xã Hải Lệ  x  x  x  x 1,0 - 7,0          3,100  Trang bị 125 hộp 

V Huyện Triệu Phong -            

1 Thị trấn Ái Tử              1              2              2 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

2 Xã Triệu Thượng              1              2              1 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

3 Xã Triệu Ái              2              2              4              2 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

4 Xã Triệu Giang              1              8              3              4 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

5 Xã Triệu Long              1              6              3              4 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

6 Xã Triệu Hòa              2              3              4              3 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

7 Xã Triệu Đại              1              1              3              3 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

8 Xã Triệu Thuận              2              2              5              2 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

9 Xã Triệu Độ              1              6              4              3 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

Phụ lục 3

TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM SƠ TÁN DÂN TẬP TRUNG - TỈNH QUẢNG TRỊ

Vị trí

Địa điểmTT
Sức chứa 

(người/m2)

 Trang bị phòng chống 

dịch covid (Khẩu 

trang, sát khuẩn)

Phạm vi di 

chuyển đến (km)



10 Xã Triệu Phước              1              2              3              2 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

11 Xã Triệu Trạch              2              4              1 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

12 Xã Triệu Sơn              2              4              3 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

13 Xã Triệu Tài              1              2              3              1 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

14 Xã Triệu Trung              2              3              8              1 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

15 Xã Triệu Thành              1              1              2 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

16 Xã Triệu Vân              1              2              1 0,1 - 0,5  Trang bị đầy đủ 

17 Xã Triệu Lăng              1              1              4              1 1.0                        Trang bị đầy đủ 

18 Xã Triệu An              1              1              4              1 1.0                        Trang bị đầy đủ 

VI Huyện Hải Lăng 8,050         

1 Xã Hải Quy              2              3              3              3 0.5                                   800 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

2 Xã Hải Định              1              4              3              4 0.5                       
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

3 Hải Phong              2              2              7              5 0,2 - 0,8          2,500 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

4 Xã Hải Thượng              1              3              2              1 1,5 - 2,5          1,050 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

5 Thị trấn Diên Sanh              3              6              4              1 0,2 - 1,0
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

6 Hải Chánh           2.0           1.0           7.0           4.0 2,5 - 4,0          3,700 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

VIII Huyện Đakrông 14,880       

1 Xã Ba Lòng x x x 0,2 - 2,0 Có trang bị

2 Xã A Bung x x x 1,0 - 4,0 2,850         Có trang bị

3 Xã A Ngo x x x 0,3 - 1,0 1,720         Có trang bị

4 Xã Tà Long x x x 1,0 - 3,0 1,800         Có trang bị

5 Xã Hướng Hiệp x x x 0,3 - 2,8 700            Có trang bị

6 Xã Đakrông x x x 0,2 - 0,5 3,560         Có trang bị

7 Xã Tà Rụt x x x 0,2 - 4,0 1,450         Có trang bị

8 Xã Triệu Nguyên x x x 0,3 - 0,9 700            Có trang bị

9 Xã Ba Nang x x x 1,0 - 1,5 300            Có trang bị

10 Xã Mò Ó x x x 1,0 - 2,0 700            Có trang bị

11 Xã Húc Nghì x x 0,3 - 2,0 500            Có trang bị

12 Thị trấn KrôngKlang x x 1,0 - 1,5 Có trang bị

13 Xã A Vao x x x x 0,5 - 1,0 600            Có trang bị

IX Huyện Hướng Hóa 32,000       

1 Xã Húc              1            10            12             -    0,2 - 0,5          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

2 Xã Hướng Lộc              1              1              6             -                          0.5          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

3 Xã Hướng Lập              1              9            10             -    0,5 - 1,0          1,500 Khẩu trang, sát khuẩn

4 Xã Hướng Việt              1              6              8             -    0,5 - 1,0          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

5 Xã Hướng Phùng              1              6            10             -    0,7 - 1,0          1,500 Khẩu trang, sát khuẩn

6 Xã Hướng Sơn              1              3              6             -    0,2 - 0,4          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

7 Xã Hướng Linh              1              8            10             -                          0.5          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

8 Xã Hướng Tân              1              8            10             -                          0.5          2,000 Khẩu trang, sát khuẩn

9 Xã Tân Hợp              1              5              3             -    0,3 - 1,0          2,000 Khẩu trang, sát khuẩn

10 Thị trấn Khe Sanh              1              8              5             -                          0.5          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

11 Xã Tân Liên              1              2            15              2  0,15 - 1,0          3,000 Khẩu trang, sát khuẩn

12 Xã Tân Lập              1              4              2             -                          0.5          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

13 Xã Tân Long            10            10              6              1  0,1 - 0,5          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

14 Xã Tân Thành              1              1              2              1                        1.0          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

15 Thị trấn Lao Bảo              1            12            17             -                          0.5          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

16 Xã Thuận              1            12            11             -    0,1 - 0,7          4,000 Khẩu trang, sát khuẩn

17 Xã Thanh              1              6              5             -                          0.3          2,000 Khẩu trang, sát khuẩn

18 Xã Lìa              2            10              8             -                          0.4          2,000 Khẩu trang, sát khuẩn

19 Xã A Dơi              1              6            11             -                          1.0          2,000 Khẩu trang, sát khuẩn

20 Xã Xy              1              3              8             -                          2.0          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn



21 Xã Ba Tầng             -                5              2             -    0,2 - 0,6          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

X Huyện đảo Cồn Cỏ            14              2              1             -    0,1 - 0,5 Khẩu trang, sát khuẩn

B Thiên tai cấp độ 4

I Huyện Vĩnh Linh        11,700 

1 TT Hồ Xá 1             2             3             Trung bình 1km          1,000  Trang bị đầy đủ 

2 Xã Vĩnh Lâm 1             2             3             Trung bình 1km          1,500  Trang bị đầy đủ 

3 Xã Hiền Thành 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

4 Xã Vĩnh Tú 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

5 Xã Trung Nam 1             2             3             Trung bình 1km          1,500  Trang bị đầy đủ 

6 Xã Kim Thạch 1             2             3             Trung bình 1km          1,000  Trang bị đầy đủ 

7 Xã Vĩnh Sơn 1             2             3             Trung bình 1km          1,000  Trang bị đầy đủ 

8 Xã Vĩnh Thủy 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

9 Xã Vĩnh Chấp 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

10 Xã Vĩnh Thái 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

11 Xã Vĩnh Hòa 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

12 Xã Vĩnh Long 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

13 Xã Vĩnh Giang 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

14 TT Cửa Tùng 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

15 Xã Vĩnh Ô 1             2             3             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

16 Xã Vĩnh Khê 1             2             3             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

17 Xã Vĩnh Hà 1             2             3             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

18 TT Bến Quan 1             2             3             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

II Huyện Gio Linh                -   

1 Xã Gio Hải x x x x 0,1 - 0,5 Có trang bị

2 Xã Gio Việt x 1.5 Có trang bị

3 Xã Gio Mai x x x 1,0 - 1,5 Có trang bị

4 Xã Gio Mỹ x x x x 0,5 - 1,2 Có trang bị

5 Xã Trung Hải x 0,2 - 1,0 Có trang bị

6 Xã Trung Sơn x 1.5 Có trang bị

7 Xã Gio Châu x 0,5 - 0,7 Có trang bị

8 Xã Linh Trường x x x x 0,1 - 0,3 Có trang bị

9 Xã Hải Thái x x x x 2,0 Có trang bị

III Huyện Cam Lộ          3,750 
 Tùy theo tình hình diễn 

biến dịch 

1 Xã Thanh An x x 0,1 - 0,5             900 

2 Xã Cam Thuỷ x x 0,1 - 0,5             400 

3 Xã Cam Hiếu x x x 0,1 - 0,5             450 

4 Thị trấn Cam Lộ x x 0,1 - 0,5             400 

5 Xã Cam Tuyền x x 0,1 - 0,5             500 

6 Xã Cam Thành x x  x 0,1 - 0,5             550 

7 Xã Cam Chính x x 0,1 - 0,5             300 

8 Xã Cam Nghĩa x x 0,1 - 0,5             250 

IV Thị xã Quảng Trị          4,640 

1 Phường 1  x  x  x 0,3 - 0,5  Trang bị 80 hộp 

2 Phường 2  x  x  x  x 0,5 - 1,0          1,540  Trang bị 100 hộp 

3 Phường 3  x  x 0,2 - 0,3  Trang bị 40 hộp 

4 Phường An Đôn

5 Xã Hải Lệ  x  x  x  x 1,0 - 7,0          3,100  Trang bị 125 hộp 

V Huyện Triệu Phong -            

1 Thị trấn Ái Tử              1              2              2 0,1 - 0,5 Có trang bị

2 Xã Triệu Thượng              1              2              1 0,1 - 0,5 Có trang bị

3 Xã Triệu Ái              2              2              4              2 0,1 - 0,5 Có trang bị

4 Xã Triệu Giang              1              8              3              4 0,1 - 0,5 Có trang bị

5 Xã Triệu Long              1              6              3              4 0,1 - 0,5 Có trang bị

6 Xã Triệu Hòa              2              3              4              3 0,1 - 0,5 Có trang bị

7 Xã Triệu Đại              1              1              3              3 0,1 - 0,5 Có trang bị

8 Xã Triệu Thuận              2              2              5              2 0,1 - 0,5 Có trang bị



9 Xã Triệu Độ              1              6              4              3 0,1 - 0,5 Có trang bị

10 Xã Triệu Phước              1              2              3              2 0,1 - 0,5 Có trang bị

11 Xã Triệu Trạch              2              4              1 0,1 - 0,5 Có trang bị

12 Xã Triệu Sơn              2              4              3 0,1 - 0,5 Có trang bị

13 Xã Triệu Tài              1              2              3              1 0,1 - 0,5 Có trang bị

14 Xã Triệu Trung              2              3              8              1 0,1 - 0,5 Có trang bị

15 Xã Triệu Thành              1              1              2 0,1 - 0,5 Có trang bị

16 Xã Triệu Vân              1              2              1 0,1 - 0,5 Có trang bị

17 Xã Triệu Lăng              1              1              4              1 1.0                       Có trang bị

18 Xã Triệu An              1              1              4              1 1.0                       Có trang bị

VI Huyện Hải Lăng 8,400         

1 Xã Hải Quy              2              3              3              3 0.5                                   800 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

2 Xã Hải Định              1              4              3              4 0.5                       
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

3 Hải Phong              2              2              8              5 0,2 - 0,8          2,500 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

4 Xã Hải Thượng              1              3              2              1 1,5 - 2,5          1,050 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

5 Thị trấn Diên Sanh              3              6              4              1 0,2 - 1,0
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

6 Xã Hải Chánh           2.0             -             6.0           4.0 2,5 - 4,0          3,500 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

7 Xã Hải An             -           10.0             -             2.0                        1.0             150 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

8 Xã Hải Khê  x  x  x                        1.0 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

9 Hải Trường             -             6.0           2.0             -                          0.3             400 
 Có trang bị khẩu trang, 

sát khuẩn đầy đủ 

VIII Huyện Đakrông        14,880 

1 Xã Ba Lòng x x x 0,2 - 2,0 Có trang bị

2 Xã A Bung x x x 1,0 - 4,0 2,850         Có trang bị

3 Xã A Ngo x x x 0,3 - 1,0 1,720         Có trang bị

4 Xã Tà Long x x x 1,0 - 3,0 1,800         Có trang bị

5 Xã Hướng Hiệp x x x 0,3 - 2,8 700            Có trang bị

6 Xã Đakrông x x x 0,2 - 0,5 3,560         Có trang bị

7 Xã Tà Rụt x x x 0,2 - 4,0 1,450         Có trang bị

8 Xã Triệu Nguyên 700            Có trang bị

9 Xã Ba Nang x x x 1,0 - 2,0 300            Có trang bị

10 Xã Mò Ó x x x 1,0 - 2,0 700            Có trang bị

11 Xã Húc Nghì x x 0,3 - 2,0 500            Có trang bị

12 Thị trấn KrôngKlang x x x 0,5 - 1,5 Có trang bị

13 Xã A Vao x x x 0,5 - 1,0 600            Có trang bị

IX Huyện Hướng Hóa        32,000 

1 Xã Húc 1             10           12           -         0,2 - 0,4          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

2 Xã Hướng Lộc 1             1             6             -         0.5                                1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

3 Xã Hướng Lập 20           30           42           -         0,5 - 1,0          1,500 Khẩu trang, sát khuẩn

4 Xã Hướng Việt 1             6             8             -         0,5 - 1,0          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

5 Xã Hướng Phùng 1             6             10           -         0,7 - 1,0          1,500 Khẩu trang, sát khuẩn

6 Xã Hướng Sơn 1             3             6             -         0,2 - 0,4          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

7 Xã Hướng Linh 1             8             10           -         0.5                                1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

8 Xã Hướng Tân 1             8             10           -         0.5                                2,000 Khẩu trang, sát khuẩn

9 Xã Tân Hợp 1             5             3             -         0,3 - 1,0          2,000 Khẩu trang, sát khuẩn

10 Thị trấn Khe Sanh 1             8             5             -         0,5          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

11 Xã Tân Liên 1             2             15           2             0,15 - 1,0          3,000 Khẩu trang, sát khuẩn

12 Xã Tân Lập 1             4             4             -         0.5                                1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

13 Xã Tân Long 10           10           6             1             0,1 - 0,5          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn



14 Xã Tân Thành 1             1             2             1             1.0                                1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

15 Thị trấn Lao Bảo 1             12           17           -         0.5                                1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

16 Xã Thuận 1             12           11           -         0,1 - 0,7          4,000 Khẩu trang, sát khuẩn

17 Xã Thanh 1             6             5             -         0.3                                2,000 Khẩu trang, sát khuẩn

18 Xã Lìa 2             10           8             -         0.4                                2,000 Khẩu trang, sát khuẩn

19 Xã A Dơi 1             6             11           -         1.0                                2,000 Khẩu trang, sát khuẩn

20 Xã Xy 1             3             8             -         2.0                                1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

21 Xã Ba Tầng -         5             4             -         0,2 - 0,6          1,000 Khẩu trang, sát khuẩn

X Huyện đảo Cồn Cỏ 14           2             1             -         0,1 - 0,5 Khẩu trang, sát khuẩn

C Thiên tai cấp độ 5

I Huyện Vĩnh Linh        11,700 

1 TT Hồ Xá 1             2             3             Trung bình 1km          1,000  Trang bị đầy đủ 

2 Xã Vĩnh Lâm 1             2             3             Trung bình 1km          1,500  Trang bị đầy đủ 

3 Xã Hiền Thành 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

4 Xã Vĩnh Tú 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

5 Xã Trung Nam 1             2             3             Trung bình 1km          1,500  Trang bị đầy đủ 

6 Xã Kim Thạch 1             2             3             Trung bình 1km          1,000  Trang bị đầy đủ 

7 Xã Vĩnh Sơn 1             2             3             Trung bình 1km          1,000  Trang bị đầy đủ 

8 Xã Vĩnh Thủy 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

9 Xã Vĩnh Chấp 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

10 Xã Vĩnh Thái 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

11 Xã Vĩnh Hòa 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

12 Xã Vĩnh Long 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

13 Xã Vĩnh Giang 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

14 TT Cửa Tùng 1             2             3             Trung bình 1km             500  Trang bị đầy đủ 

15 Xã Vĩnh Ô 1             2             3             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

16 Xã Vĩnh Khê 1             2             3             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

17 Xã Vĩnh Hà 1             2             3             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

18 TT Bến Quan 1             2             3             Trung bình 1km             300  Trang bị đầy đủ 

II Huyện Gio Linh                -   

1 Thị trấn Gio Linh x x  x 0,1 - 0,2 Có trang bị

2 Xã Gio Hải x x x  x 0,5 - 1,0 Có trang bị

3 Xã Gio Việt x 1.5 Có trang bị

4 Xã Gio Mai x x  x 1,0 - 1,5 Có trang bị

5 Xã Gio Mỹ x x x  x 0,5 - 1,2 Có trang bị

6 Xã Trung Hải x 0,2 - 1,0 Có trang bị

7 Xã Trung Sơn x 1.5 Có trang bị

8 Xã Gio Châu x 0,5 - 0,7 Có trang bị

9 Xã Gio Quang x 0,7 - 1,2 Có trang bị

10 Xã Linh Trường x x x  x 0,1 - 0,3 Có trang bị

11 Xã Hải Thái x x x  x 2,0 Có trang bị

III Huyện Cam Lộ 3,750         
 Tùy theo tình hình diễn 

biến dịch 

1 Xã Thanh An x x 0,1 - 0,5             900 

2 Xã Cam Thuỷ x x 0,1 - 0,5             400 

3 Xã Cam Hiếu x x x 0,1 - 0,5             450 

4 Thị trấn Cam Lộ x x 0,1 - 0,5             400 

5 Xã Cam Tuyền x x 0,1 - 0,5             500 

6 Xã Cam Thành x x  x 0,1 - 0,5             550 

7 Xã Cam Chính x x 0,1 - 0,5             300 

8 Xã Cam Nghĩa x x 0,1 - 0,5             250 

IV Thị xã Quảng Trị 3,100         

1 Phường 1  x  x  x 0,3 - 0,5  Trang bị 80 hộp 

2 Phường 2

3 Phường 3  x  x 0,2 - 0,3  Trang bị 40 hộp 

4 Phường An Đôn  x  x  x  x 0,2 - 0,3          3,100  Trang bị 40 hộp 

5 Xã Hải Lệ



V Huyện Triệu Phong

1 Thị trấn Ái Tử              1              2              2 0,1 - 0,5 Có trang bị

2 Xã Triệu Thượng              1              2              1 0,1 - 0,5 Có trang bị

3 Xã Triệu Ái              2              2              4              2 0,1 - 0,5 Có trang bị

4 Xã Triệu Giang              1              8              3              4 0,1 - 0,5 Có trang bị

5 Xã Triệu Long              1              6              3              4 0,1 - 0,5 Có trang bị

6 Xã Triệu Hòa              2              3              4              3 0,1 - 0,5 Có trang bị

7 Xã Triệu Đại              1              1              3              3 0,1 - 0,5 Có trang bị

8 Xã Triệu Thuận              2              2              5              2 0,1 - 0,5 Có trang bị

9 Xã Triệu Độ              1              6              4              3 0,1 - 0,5 Có trang bị

10 Xã Triệu Phước              1              2              3              2 0,1 - 0,5 Có trang bị

11 Xã Triệu Trạch              2              4              1 0,1 - 0,5 Có trang bị

12 Xã Triệu Sơn              2              4              3 0,1 - 0,5 Có trang bị

13 Xã Triệu Tài              1              2              3              1 0,1 - 0,5 Có trang bị

14 Xã Triệu Trung              2              3              8              1 0,1 - 0,5 Có trang bị

15 Xã Triệu Thành              1              1              2 0,1 - 0,5 Có trang bị

16 Xã Triệu Vân              1              2              1 0,1 - 0,5 Có trang bị

17 Xã Triệu Lăng              1              1              4              1 1.0                       Có trang bị

18 Xã Triệu An              1              1              4              1 1.0                       Có trang bị

X Huyện đảo Cồn Cỏ 700-100002 địa đạo dưới lòng đất (đồi 63 và đồi 37)



Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

I Huyện Vĩnh Linh      1,352      5,135         505      1,967      1,352      5,135         505      1,967      1,532      5,495         775      2,766 

1 TT Hồ Xá 12         45         4           15         12         45         4           15         22         65         19         35         

2 Xã Vĩnh Lâm 45         160       6           20         45         160       6           20         55         180       21         69         

3 Xã Hiền Thành 114       400       25         170       114       400       25         170       124       420       40         135       

4 Xã Vĩnh Tú 21         100       5           20         21         100       5           20         31         120       20         77         

5 Xã Trung Nam 43         130       5           20         43         130       5           20         53         150       20         57         

6 Xã Kim Thạch 56         215       28         122       56         215       28         122       66         235       43         153       

7 Xã Vĩnh Sơn 76         210       10         30         76         210       10         30         86         230       25         67         

8 Xã Vĩnh Thủy 81         210       9           30         81         210       9           30         91         230       24         61         

9 Xã Vĩnh Chấp 27         90         8           30         27         90         8           30         37         110       23         68         

10 Xã Vĩnh Thái 425       1,810    175       650       425       1,810    175       650       435       1,830    190       799       

11 Xã Vĩnh Hòa 18         60         18         60         28         80         15         43         

12 Xã Vĩnh Long 18         90         6           30         18         90         6           30         28         110       21         83         

13 Xã Vĩnh Giang 135       400       61         200       135       400       61         200       145       420       76         220       

14 TT Cửa Tùng 235       1,060    135       500       235       1,060    135       500       245       1,080    150       661       

15 Xã Vĩnh Ô 15         40         16         80         15         40         16         80         25         60         31         74         

16 Xã Vĩnh Khê 12         40         5           20         12         40         5           20         22         60         20         55         

17 Xã Vĩnh Hà 10         40         4           20         10         40         4           20         20         60         19         57         

18 TT Bến Quan 9           35         3           10         9           35         3           10         19         55         18         52         

II Huyện Gio Linh         297         844           12           55         383         993           84         274         541      1,513         230         503 

1 Thị trấn Cửa Việt 35         115       52         171       80         274       

2 Xã Trung Giang 189       544       189       544       189       544       

3 Xã Gio Hải 43         77         122       193       49         139       167       343       180       343       

4 Xã Gio Việt 30         108       12         55         20         85         35         135       105       352       50         160       

III Huyện Triệu Phong         195         690         175         453         242         808         277         713         242         835         478      1,348 

1 Xã Triệu Phước         136         471         171         589           36         103         171         616           57         174 

2 Xã Triệu Vân           39         146           42         130           47         146           42         130           47         146           42         130 

3 Xã Triệu Lăng           20           73           21           65           24           73           21           65           24           73           21           65 

4 Xã Triệu An  72   158          112         258  35   130          178         415  31   137          358         979 

IV Huyện Hải Lăng      1,547      4,317         603      1,911      2,645      7,081      2,540      7,990      3,414      9,762      5,266    15,684 

1 Xã Hải Thượng           82         105         167         221         141         299         302         413         384         467 

2 Xã Hải Quy            -              -              -              -           107         270           90         151         130         274            -              -   

3 Xã Hải Ba         122         365         248         664         217         480         400      1,075         418      1,036         736      1,472 

4 Hải Dương           99         234            -              -           332         784            -              -           463      1,038             5             8 

5 Xã Hải Lâm         215         569           76         261         327         935         136         440         516      1,667         180         452 

6 Xã Hải Trường           98         284           12           51         233         744           76         200         395      1,582           80         231 

7 Xã Hải Sơn           35           83            -              -             67         152            -              -             40           82           65         165 

8 Xã Hải Chánh         297         979           50         215         172         629         425      1,434         114         468      1,022      4,001 

9 Xã Hải Định         314         887         176         615         544      1,518         395      1,115         561      1,562         520      1,308 

10 Xã Hải Phong         134         383           41         105         156         432           48         115         208         583           54         136 

11 Xã Hải An         139         411           22           61            -              -        1,226      3,673 

12 Xã Hải Khê         807      3,100         807      3,100 

13 Thị trấn Diên Sanh         151         428         184         505         267      1,057         187         671 

     3,391    10,986      1,295      4,386      4,622    14,017      3,406    10,944      5,729    17,605      6,749    20,301 

Bão cấp 16-17

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung

SỐ LIỆU PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN VÙNG VEN BIỂN NGẬP LỤT DO NƯỚC BIỂN DÂNG THEO CÁC CẤP BÃO NĂM 2021

TỈNH QUẢNG TRỊ

TỔNG CỘNG

Phụ lục 4

TT Huyện/xã

Bão cấp 12-13 Bão cấp 14-15



TT Khu vực Địa điểm Tọa độ
Diện tích 

(ha)
Sức chứa

A KHU QUY HOẠCH

1
Khu neo đậu tránh trú bão 

Cửa Tùng
Thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh 17°02´N - 107°07´E          6.00 250 chiếc

2
Khu neo đậu tránh trú bão 

Bắc Cửa Việt
Xã Gio Việt, huyện Gio Linh 16°53´07''N - 107°09´27''E        20.96 300 chiếc

3
Khu neo đậu tránh trú bão 

Nam Cửa Việt
Xã Triệu An, huyện Triệu Phong 16°54'N - 107°10´E        40.00 350 chiếc

4
Khu neo đậu tránh trú bão 

Đảo Cồn Cỏ
Huyện đảo Cồn Cỏ 17°10´N - 107°20´E          3.00 100 chiếc

5 Âu thuyền thôn Tân Xuân Xã Gio Việt, huyện Gio Linh          2.00 70 chiếc

6 Triệu An
Sông Cụt Hà Tây, xã Triệu An, 

huyện Triệu Phong
       26.50 240 chiếc

7 Triệu Độ
Thôn Xuân Quy, xã Triệu Độ, 

huyện Triệu Phong
         2.00 200 chiếc

B KHU TỰ NHIÊN

1 Dọc bờ Bắc sông Hiếu Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh          1.00 150 chiếc

2
Thôn 5,6 và Tân Hải, xã 

Gio Hải
Xã Gio Hải, huyện Gio Linh          3.00 96 chiếc

3
Thôn Xuân Tiến, xã Gio 

Việt
Xã Gio Việt, huyện Gio Linh          0.20 30 chiếc

4
Thôn Nam Sơn, xã Trung 

Giang
Xã Trung Giang, huyện Gio Linh          3.00 148 chiếc

5 Thôn Mai Đông Xã Gio Mai, huyện Gio Linh          3.00 50 chiếc

6 Triệu Thuận
Cầu Đại Lộc, xã Triệu Thuận, huyện 

Triệu Phong
 0.5 10 chiếc

7 Triệu Độ
Thôn Gia Độ, Xuân Quy, xã Triệu 

Độ, huyện Triệu Phong
       15.00 1000 chiếc

8 Triệu Phước
An Lợi, Việt Yên, xã Triệu Phước, 

huyện Triệu Phong
       16.00 160 chiếc

9 Triệu Vân
Thôn 7,8,9, xã Triệu Phước, huyện 

Triệu Phong
         2.50 70 chiếc

Phụ lục 5

THỐNG KÊ SỐ LIỆU KHU NEO ĐẬU TÀU THUYỀN TRÚ TRÁNH BÃO - TỈNH QUẢNG TRỊ



TT Huyện Số tàu Số người Ven bờ (tàu)
Vùng lộng 

(tàu)

Vùng khơi 

(tàu)

Có thiết bị 

quan sát tàu 

cá (số tàu)

Ngư trường đánh bắt chính

1 Huyện Vĩnh Linh                  705              1,292                  670                    25                    10                      4 
Đông Nam đảo Cồn Cỏ, Vịnh 

Bắc Bộ, Hoàng Sa

2 Huyện Gio Linh                  834              2,297                  615                    88                  131                  159 
Đông Nam đảo Cồn Cỏ, Vịnh 

Bắc Bộ, Hoàng Sa

3 Huyện Triệu Phong                  413              1,190                  321                    38                    54                    10 
Đông Nam đảo Cồn Cỏ, Vịnh 

Bắc Bộ, Hoàng Sa

4 Huyện Hải Lăng                  448                  939                  448                    -                      -                      -   
Đông Nam đảo Cồn Cỏ, Vịnh 

Bắc Bộ, Hoàng Sa

             2,400              5,718              2,054                  151                  195                  173 

Phụ lục 6

TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÀU THUYỀN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN TRÊN BIỂN - TỈNH QUẢNG TRỊ

TỔNG CỘNG



Lồng, bè 

(cái)
Số người Lồng (cái) Số người Bè (cái) Số người

I NƯỚC MẶN, LỢ            108              35             108               35               -                 -   

1 Huyện Vĩnh Linh              10                2               10                 2 - Sông Bến Hải, xã Vĩnh Giang.

2 Huyện Gio Linh              35                8               35                 8 
- Sông Hiền Lương, xã Trung Giang;

- Sông Thạch Hãn, thị trấn Cửa Việt.

3 Huyện Triệu Phong              63              25               63               25 - Sông Thạch Hãn, xã Triệu Phước và Triệu An.

II NƯỚC NGỌT            263            148             262             147                 1                 1 

1 Huyện Vĩnh Linh              11                2               11                 2 - Bàu Thủy Ứ, xã Vĩnh Tú.

2 Huyện Gio Linh              28              18               28               18 
- Hồ Hà Thượng, xã Gio Sơn;

- Hồ Kinh Môn, xã Trung Sơn và Phong Bình.

3 Huyện Triệu Phong              63              34               62               33                 1                 1 
- Sông Thạch Hãn, xã Triệu Thành và Triệu 

Thượng.

4 Huyện Hải Lăng            134              70             134               70 

- Sông Vĩnh Định, xã Hải Hưng;

- Hồ Thác Heo, xã Hải Lâm;

- Sông Ô Lâu, xã Hải Trường, Hải Chánh, Hải 

Phong và Hải Sơn; 

- Sông Ô Giang, xã Hải Sơn và Hải Phong; 

- Hồ Miếu Bà, xã Hải Sơn.

5 Thành phố Đông Hà                6                3                 6                 3 
- Sông Vĩnh Phước, phường Đông Lương;

- Hồ KM6, phường 4.

6 Thị xã Quảng Trị              16              16               16               16 - Thôn Tân Mỹ và Tích Tường, xã Hải Lệ.

7 Huyện Hướng Hóa                5                5                 5                 5 - Hồ Thủy điện Rào Quán, xã Hướng Tân.

Phụ lục 7

TỔNG HỢP SỐ LIỆU LỒNG BÈ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2021 - TỈNH QUẢNG TRỊ

Khu vực nuôi trồngTT Địa bàn

Tổng số Số lượng Số lượng



TT Địa bàn
Lúa

(ha)

Hoa màu

(ha)

Cây lâu năm

(ha)

Rừng sản 

xuất (ha)

Đàn gia súc 

(con)

Đàn gia cầm 

(con)

1 Huyện Vĩnh Linh        6,995.00        5,063.00        8,347.40        6,999.00           56,449         696,000 

2 Huyện Gio Linh        5,351.60        3,117.93        8,677.65      11,788.42           37,252         484,707 

3 Huyện Cam Lộ        3,206.10        2,168.31        3,881.04      17,751.87           32,753         320,197 

4 Thị xã Quảng Trị           257.65           126.10           167.57        2,783.12             6,091         101,631 

5 Huyện Triệu Phong        5,717.39        1,392.85        1,786.62           992.76           22,452         378,590 

6 Huyện Đakrông           878.40        2,979.45           383.50        5,526.50           22,121           85,281 

7 Huyện Hướng Hóa        1,444.31        3,834.35        6,686.20        3,731.98           37,828         174,005 

     23,850.45      18,681.99      29,929.98      49,573.65         214,946      2,240,411 

Phụ lục 8

TỔNG HỢP SỐ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHÍNH - TỈNH QUẢNG TRỊ

 TỔNG CỘNG 



Dài (m) Rộng (m) Cao (m)

1 Cửa Tùng (sông Bến Hải)   1,000.00      300.00       2.00 Bồi lấp luồng lạch

2 Cửa Việt (gần cầu Cửa Việt)      300.00      100.00       1.50 Gây khó khăn cho tàu thuyền khi vào neo đậu

Phụ lục 9

TT Cửa sông
Phạm vi bồi lấp

Mức độ Ảnh hưởng

DANH MỤC VỊ TRÍ KHU VỰC BỒI LẤP CỬA SÔNG - TỈNH QUẢNG TRỊ



Số hộ Số người Số hộ Số người Số hộ Số người Số hộ Số người 

I Huyện Vĩnh Linh                 -                   -                  48              148                25                87                 -                   -   

1 Xã Vĩnh Ô 18               55               

2 Xã Vĩnh Khê 13               42               

3 Xã Vĩnh Hà 17               51               

4 TT Bến Quan 25               87               

II Huyện Gio Linh              330           1,205              467           1,526                  1                  3              734           2,351 

1 Xã Trung Giang 43               129             

2 Xã Trung Sơn 287             1,076          419             1,318          638             2,049          

3 Xã Linh Trường 48               208             

4 Xã Trung Hải 1                 3                 96               302             

III Huyện Cam Lộ                58              186                40              177                 -                   -                579           1,785 

1 Xã Thanh An 2                 10               -             -             -             -             126             353             

2 Xã Cam Thuỷ 26               76               -             -             -             -             206             580             

3 Xã Cam Hiếu 20               62               -             -             -             -             37               169             

4 Thị trấn Cam Lộ -             -             -             -             -             -             155             572             

5 Xã Cam Tuyền 10               38               -             -             -             -             55               111             

6 Xã Cam Thành -             -             40               177             -             -             -             -             

7 Xã Cam Chính -             -             -             -             -             -             -             -             

8 Xã Cam Nghĩa -             -             -             -             -             -             -             -             

IV Thị xã Quảng Trị              120              524                40              185                 -                   -             1,257           5,065 

1 Phường 1                  9                45 

2 Phường 2                38              152                40              185                 -                   -                645           2,605 

3 Phường 3                30              160                 -                   -                   -                   -                355           1,520 

4 Phường An Đôn                  3                15                 -                   -                   -                   -                  24              100 

5 Xã Hải Lệ                40              152                 -                   -                   -                   -                233              840 

V Huyện Triệu Phong              247              893                 -                   -                   -                   -                158              467 

1 xã Triệu Long                27              105 

2 xã Triệu Hòa                34              100                  7                10 

3 xã Triệu Độ                89              267 

4 xã Triệu Trung                70              350 

5 xã Triệu An                27                71              151              457 

VI Huyện Hải Lăng                97              284              143              408                 -                   -                431           2,456 

1 Xã Hải Quy                  5                13                 -                   -                   -                   -                  40                 -   

2 Xã Hải Lâm                26                57                 -                   -                   -             1,185 

3 Xã Hải Định                73              225                25                70                 -                   -                  52              167 

4 Xã Hải Trường                71              242 

5 Xã Hải Sơn                 -                   -                  10                25                 -                   -                225              625 

6 Xã Hải Phong                19                46                11                14                 -                   -                114              479 

VIII Huyện Đakrông              243           1,030              655           2,704              675           3,217           1,858           8,772 

1 Xã Ba Lòng                35              118 -             -             410             1,584          

2 Xã A Bung 18               67               93               404             55               254             79               912             

3 Xã A Ngo                60              262                 -                   -                  22                94                 -                   -   

4 Xã Tà Long                31              131                84              334                41              194                75              334 

5 Xã Hướng Hiệp                 -                   -                316           1,268                76              389                86              460 

6 Xã Đakrông                 -                   -                  14                56                  1                  4              226              972 

7 Xã Tà Rụt                15                71                 -                   -                    4                14                28              115 

8 Xã Triệu Nguyên                12                48                41              160              281           1,323                53              208 

9 Xã Ba Nang                  6                27                16                86                62              313                33              174 

10 Xã Mò Ó                33              137                 -                   -                    4                13                 -                   -   

11 Xã Húc Nghì                33              169                52              264                25              129              121              605 

12 Thị trấn KrôngKlang -             -             29               96               -             -             29               96               

13 Xã A Vao                 -                   -                  10                36              104              490              718           3,312 

Phụ lục 10

PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN VÙNG NGUY CƠ CAO VỀ SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT - TỈNH QUẢNG TRỊ

TT Tỉnh Quảng Trị
Sạt lở bờ sông, bờ biển Lũ quét Sạt lỡ núi

Vùng thường xuyên 

chia cắt, ngập sâu



IX Huyện Hướng Hóa              165              581           1,034           4,366              746           3,524           3,580         16,651 

1 Xã Húc                 -                   -                224           1,160              297           1,680              876           4,420 

2 Xã Hướng Lộc                 -                   -                  38              154                57              254              562           2,735 

3 Xã Hướng Lập                45              142                52              160                27                70                94              371 

4 Xã Hướng Việt -             -                            90              360 137             472             55               245             

5 Xã Hướng Phùng                 -                   -                   -                   -                  45              185              127              401 

6 Xã Hướng Sơn                 -                   -                  32              125                15                59              294           1,253 

7 Xã Hướng Linh -             -             -             -             -             -             -             -             

8 Xã Hướng Tân                 -                   -                    9                45                10                55                 -                   -   

9 Xã Tân Hợp                 -                   -                  63              281                51              250                41              214 

10 Thị trấn Khe Sanh                46              134                  6                18                16                45                  6                15 

11 Xã Tân Liên                 -                   -                  24                58                  9                33                20                49 

12 Xã Tân Lập                 -                   -                    5                23                16                84              114              566 

13 Xã Tân Long                53              204              200              868                31              187              246           1,049 

14 Xã Tân Thành 7                 29               224             796             -             -             308             1,234          

15 Thị trấn Lao Bảo                  9                47                  9                47                 -                   -                   -                   -   

16 Xã Thuận                 -                   -                   -                   -                   -                   -                  94              449 

17 Xã Thanh -             -             -             -             13               73               452             2,545          

18 Xã Lìa                  5                25                49              242                 -                   -                125              572 

19 Xã A Dơi                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

20 Xã Xy                 -                   -                   -                   -                   -                   -                  21              143 

21 Xã Ba Tầng                 -                   -                    9                29                22                77              145              390 

          1,260           4,703           2,427           9,514           1,447           6,831           8,597         37,547 TỔNG CỘNG



TT Nguồn lực, trang thiết bị Đơn vị Tổng
Huyện 

Vĩnh Linh

Huyện 

Gio Linh

Huyện 

Cam Lộ

Huyện 

Triệu Phong

Thị xã 

Quảng Trị

Huyện đảo 

Cồn Cỏ

Huyện 

Đakrông

Huyện 

Hải Lăng

Huyện 

Hướng Hóa

Thành phố 

Đông Hà
Cấp tỉnh

1 Vật tư

- Đá hộc m3 4,163     2,100.0         375.0              -               330.0               -             100.0          235.0         325.0            698.0 

- Đá dăm, sỏi m3 3,436     1,055.0         505.0              -               400.0         200.0           250.0          212.0         245.0            569.0 

- Cát m3 11,560        635.0      3,035.0              -            2,138.0      1,000.0           250.0          818.0      2,723.0            961.0 

- Đất m3 12,632     1,445.0      1,207.0        800.0          2,400.0         200.0        1,000.0       1,331.0      2,206.0         2,043.0 

- Rọ thép Cái 5,945     2,250.0         400.0              -               800.0               -                   -         1,432.0         705.0            358.0 

- Bao tải chiếc 84,033      11,700    10,900.0     1,700.0        10,875.0      1,000.0           500.0       2,228.0    36,030.0         9,100.0 

- Vải bạt m2 55,659     5,250.0      8,450.0              -            3,000.0               -                   -         3,290.0    30,540.0         5,129.0 

- Tôn lợp m2 39,035     3,300.0      7,725.0              -            2,500.0         100.0                 -         2,360.0    20,340.0         2,710.0 

- Các vật tư khác              -                -                    -             500.0               -                 -           1,000.0 

2 Trang thiết bị 0

- Nhà bạt cứu sinh Bộ      2,183             26 55             14                  29              14                  7             146         1,582                 76                19         215 

- Phao áo cứu sinh Cái    27,302           670 1,772        1,235             2,625            362              200             947         1,636          11,586              550      5,719 

- Phao tròn cứu sinh Cái    11,990        1,041 1,040           837             1,300            525              350             365              71            1,008              700      4,753 

- Máy phát điện Cái         779               5 60               4                  54                5                10               43            470                 75                  5           48 

- Áo mưa chuyên dùng Cái    17,748           410 520              -                  195              60                 -            1,025               -            15,276              262            -   

- Flycam Cái             6              -                 -                -                    -                   -                   6               -                    -              -   

- Loa cầm tay Cái      3,235             15 55              -                    62                6                 -                 94         2,775                 60                28         140 

- Dây thừng m    90,086              -   10,500              -                  850            550           1,000          3,260              16          72,610           1,300            -   

- Máy Icom Cái         150 1              -                    -                   -                 74              56                   1           18 

- Máy cưa cầm tay Cái           85               7               -                   78 

- Phao bè Cái           11              -               11               -                    -   

- Các trang thiết bị khác …      2,323              -                -                    98                2                50                9                  -                300      1,864 

3 Phương tiện              -   

- Xe cứu hộ các loại Chiếc           57               1               -                -                    25                1                 -                 -                  3                 25             2 

- Xe chữa cháy Chiếc           11              -                 -                -                    -                   -                 -                 -                    -             11 

- Tàu, thuyền cứu nạn Chiếc      1,031             12 104           101                440              38                  3               13            101               177                13           29 

- Ca nô Chiếc           77               2 9               3                    1                1                  3               -                  9                  -                    6           43 

- Số ô tô có thể huy động Chiếc         982 115 303 47 172              76                  1 57 61 99 32 134

+ Xe 45 chỗ Chiếc             7              -                 -                -                      1                2                 -                 -                  1                   1                  2            -   

+ Xe 25-29 chỗ Chiếc           43              -   6               2                    8                5                 -                 -                 -                     3                10             9 

+ Xe 16 chỗ Chiếc         110              -   7               5                  28                9                 -                 22              14                   8                  6           11 

+ Xe 4-7 chỗ Chiếc         822              -   290             40                135              60                  1               35              46                 87                14         114 

- Số ô tô tải có thể huy động Chiếc         840             53 158             24                167              96                12               61              76                 84                39           70 

- Số xe máy (ủi, xúc) có thể huy 

động
Chiếc         212             33 54               5                  25              13                  2               11              16                 37                  5           11 

- Xe cứu thương Chiếc           20               1               -                 2                    1                 -                 -                  2                  -                    7             7 

Phụ luc 11

VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ  PHỤC VỤ ỨNG PHÓ THIÊN TAI NĂM 2021 - TỈNH QUẢNG TRỊ



Máy xúc Ô tô tải Xe ben
Ghe, 

Thuyền
Máy cưa Rựa

Máy 

Kéo
Xe ủi

1 Huyện Vĩnh Linh           12           30           30           15         105         200             7             7                  -   

2 Huyện Gio Linh           54           84         105           84           75      2,130             9             1            2,007 

3 Huyện Cam Lộ             5           50           34           99           11         240           -               2            1,080 

4 Thị xã Quảng Trị           10           31           29           42           14         305           -               3               583 

5 Huyện Triệu Phong           76         184         160         259           68      2,695           12           13            2,461 

6 Huyện Hải Lăng           34         112           43         368           82      1,821           51             5            1,911 

7 Huyện Đakrông           20         104           73           88         206      3,339           90           31            4,227 

8 Huyện Hướng Hóa           77         201         145           78         272      8,168           24           28            9,144 

        288         796         619      1,033         833    18,898         193           90          21,413 TỔNG CỘNG

TỈNH QUẢNG TRỊ

TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM 

Phụ lục 12

TT Đơn vị

Phương tiện phục vụ bảo vệ công trình trọng điểm
Tổng nhân 

lực



TT Nguồn lực, trang thiết bị Đơn vị Tổng

Huyện 

Vĩnh 

Linh

Huyện 

Gio Linh

Huyện 

Cam Lộ

Huyện 

Triệu 

Phong

Thị xã 

Quảng 

Trị

Huyện 

đảo Cồn 

Cỏ

Huyện 

Đakrông

Huyện 

Hải Lăng

Huyện 

Hướng 

Hóa

Thành phố 

Đông Hà
Cấp tỉnh

1 Quân đội (tỉnh đội, huyện đội) Người      1,496          30              20            100          58           222               70         210                55         731 

2 Bộ đội biên phòng Người      1,907          10              50              -          135             32             109         525                10      1,036 

3 Công an Người      6,224        140            357            180        209           28             42               74            118         431              350      4,295 

4 Y tế Người      1,175          41            205            100        114           28             10               90              69         417              101            -   

5 Thanh niên tình nguyện Người      5,217        380            739            500        589         125             20          1,018            230      1,181              435            -   

6 Doanh nghiệp huy động Người         604        150              80              50          44         100              -                   4                9         127                40            -   

7 Hội chữ thập đỏ Người      1,638          55            195            100        341           77               5               72            108         465              220            -   

8 Dân quân tự vệ Người      9,644        530            751            180        473         207             18             473            452      1,206              569      4,785 

9 Hội phụ nữ Người      5,299        512         1,209              80        985         165             10             660            329      1,123              226            -   

10 Lực lượng xung kích Người      4,957        380         1,214            400        323         145              -               905            386         852              352            -   

11 Hội nông dân, đoàn thể khác Người      7,277        184         1,546            240     1,044         285             10          1,286            711      1,358              613            -   

12 Thành viên BCH, VPTT Người      2,857        475            403            180        170           88             10             261            406         408              286         170 

13 Cán bộ công nhân viên chức Người      3,131        320            380              50        307           86             20             305            173         576              433         481 

14 Lực lượng khác Người      2,508           -              227              -          662           15             50                -              121      1,015              418            -   

Phụ luc 13

NGUỒN NHÂN LỰC HUY ĐỘNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI NĂM 2021 - TỈNH QUẢNG TRỊ

Đơn vị tính: Người 



gói gói kg kg kg chai kg lít lít lít tấn viên tấn chiếc

1 Huyện Vĩnh Linh         9,000      270,000      360,000       90,000     18,000     63,000     12,000       90,000   36,000   36,000      36     18,000          90        900 
 Sát khuẩn, 

khẩu trang 

2 Huyện Gio Linh       15,945      217,508      591,248     111,396     10,282     99,335     67,699         2,605     8,066     5,757      12       9,687          65     1,470 
 Sát khuẩn, 

khẩu trang 

3 Huyện Cam Lộ               -          52,800        55,000               -            550     12,800             -           2,800     2,800     2,300      -         2,300           -             -   
 Sát khuẩn, 

khẩu trang 

4 Thị xã Quảng Trị         7,000        18,800          9,000       12,500          900     11,800            10            701        602        200     0.2     11,200     1,005        500 
 Sát khuẩn, 

khẩu trang 

5 Huyện Triệu Phong       90,798      270,099        74,256       41,641     70,414   139,401     25,421         7,486   11,902   18,444    323     53,698        183        778 
 Sát khuẩn, 

khẩu trang 

6 Huyện Hải Lăng         1,984        72,748      110,207       20,462       9,240     46,900     16,772       33,536     4,895     5,038        1     11,092     8,091          20 
 Sát khuẩn, 

khẩu trang 

7 Huyện Đakrông       47,680        62,620        79,970       22,891       4,155     21,060          450         3,230     4,690     1,736      17     22,825        116          82 
 Sát khuẩn, 

khẩu trang 

8 Huyện Hướng Hóa       47,900      141,050      345,060       35,741       6,550     41,400     27,950         7,325   13,260     4,131        4   164,750     1,508        150 
 Sát khuẩn, 

khẩu trang 

9 Huyện đảo Cồn Cỏ         1,750             443          7,950         1,730       1,000             -               -         11,300     1,800           -        -         1,500        100            1 
 Sát khuẩn, 

khẩu trang 

    222,057   1,106,068   1,632,691     336,361   121,091   435,696   150,302     158,982   84,015   73,606    393   295,052   11,157     3,901 

Phèn 

chua
Vôi bột

Clora 

min B

Dữ trữ 

phòng 

chống dịchLương khô Mì tôm Gạo Thực phẩm Đồ hộp Chất đốt Dầu Diesel Xăng Dầu hoả

TỔNG CỘNG

Phụ lục 14

THÔNG TIN VỀ NHU YẾU PHẨM - TỈNH QUẢNG TRỊ

TT PHẠM VI

Lương thực, thực phẩm
Nước 

uống 

đóng 

chai

Nhiên liệu Hóa chất khử trùng Thiết bị 

xử lý 

nước



ĐT 

trong 

nước 

ĐT nước 

ngoài

I CẤP TỈNH               2               9              4             15                     2                   10 

II CẤP HUYỆN             10             83            49            -             142                 102                   33 

1 Huyện Vĩnh Linh               5              3               8                     4                     4 

2 Huyện Gio Linh               9               9                     7                     2 

3 Huyện Cam Lộ 10           3                        13 13                 

4 Thị xã Quảng Trị               3               8             11                     2                     9 

5 Huyện Triệu Phong               6             16            10             32                   20                     3 

6 Huyện Hải Lăng 7             2                          9 5                   2                    

7 Thành phố Đông Hà

8 Huyện Đakrông 6                           6 2                   4                    

9 Huyện Hướng Hóa 13           30                      43 43                 4                    

10 Huyện đảo Cồn Cỏ 1             9             1                        11 6                   5                    

Kinh nghiệm 

5-10 năm
Ghi chú

 Phụ lục 15

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BCH PCTT CÁC CẤP - TỈNH QUẢNG TRỊ

TT Tỉnh
Dưới đại 

học

Trình độ 

Đại học

Trên Đại học

Tổng
Kinh nghiệm 

trên 10 năm



1. Thông tin về các trận lũ quét, sạt lở đất đã xãy ra từ năm 2016 đến 2020:

TT
Thời gian 

xảy ra
Địa điểm Nguyên nhân chính Thiệt hại

Ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và 

phát triển KTXH
Nguy cơ xãy ra tiếp

I

1 1/10/2020

Khe Xong, thị trấn 

Krông Klang, huyện 

Đakrông

Do nguồn nước ở các sông, suối

chảy về nhanh không định hình

được

Tiền mặt, đồ dùng cá nhân và

đàn gia súc, gia cầm của các

hộ gia đình

Ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của hộ gia

đình cá nhân phải chịu cảnh lũ quét 

2 11/10/2020

Na Nẫm, xã Triệu 

Nguyên, huyện 

Đakrông

Do nguồn nước ở các sông, suối

chảy về nhanh không định hình

được

Ti vi, tủ lạnh và đồ dùng cá

nhân của hộ gia đình

ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của hộ gia

đình cá nhân phải chịu cảnh lũ quét 
Thủy lợi Khe Đùng

3 1/10/2020
A Đeng, xã A Ngo, 

huyện Đakrông

Do cường suất lũ quá lớn đổ về

gây ra xói lở mạnh vào mố cầu dẫn

đến sụt lún làm gãy nhịp cầu

Gãy 1 nhịp cầu
Khó khăn trong việc đi lại, sản xuất của bà

con nhân dân làm thiệt hại về kinh tế
Trôi các nhịp còn lại

4 15/10/2020
Kỳ Neh, xã A Ngo, 

huyện Đakrông

Do cường suất lũ quá lớn đổ về

gây ra xói lở mạnh vào mố cầu dẫn

đến sụt lún làm gãy nhịp cầu

Gãy 1 nhịp cầu
Khó khăn trong việc đi lại, sản xuất của bà

con nhân dân làm thiệt hại về kinh tế
Trôi các nhịp còn lại

5 10/1/2020
Ra Lây, xã Ba Nang, 

huyện Đakrông

Nhiều diện tích đất lúa nước

của người dân bị vùi lấp

6  10/2020
Ba Nang, xã Ba Nang, 

huyện Đakrông

- Nhiều diện tích đất lúa nước

của người dân bị vùi lấp

- Công trình thuỷ lợi bị bồi

lấp, nhiều đoạn ống nước bị

gãy và bị cuốn trôi

7 10/1/2020
Đá Bàn, xã Ba Nang, 

huyện Đakrông

- Nhiều diện tích đất lúa nước

của người dân bị vùi lấp

- Công trình thuỷ lợi bị bồi

lấp, nhiều đoạn ống nước bị

gãy và bị cuốn trôi

8 10/1/2020
Sa Trầm, xã Ba Nang, 

huyện Đakrông

9  10/2020
Ra Poong, xã Ba 

Nang, huyện Đakrông

10 01/10/2020

Khe chuông, thôn Tân 

Đi 3, xã A Vao huyện 

Đakrông

11 01/10/2020
Tổ 1, thôn A Vao, xã 

A Vao, huyện Đakrông

12 07-20/10/2020
Cả 6 thôn, huyện 

Đakrông

Do nguồn nước ở các sông, suối

chảy về nhanh không định hình

được

Ti vi, tủ lạnh và đồ dùng cá

nhân của hộ gia đình, đất sản

xuất, các công trình thủy lợi,

nước sinh hoạt

Ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của hộ gia

đình cá nhân phải chịu cảnh lũ quét, các công

trình công cộng bị hư hỏng nặng 

13 3/10/2020

Thôn Húc Nghì, xã 

Húc Nghì, huyện 

Đakrông

Mưa lớn Sập nhà Vùi lấp hoa màu,cây lương thực, thực phẩm

14 17/11/2019
Ba Bảy, huyện 

Đakrông
Mưa lớn Sạt lỡ đất Ách tắc giao thông

15 4-5/11/2018
Húc Nghì và Ba Bảy, 

huyện Đakrông
Mưa lớn Sạt lỡ đất

Ách tắc giao thông và vùi lấp hoa màu,cây

lương thực, thực phẩm

16 18-20/11/2018
Húc Nghì và Ba Bảy, 

huyện Đakrông
Mưa lớn Sạt lỡ đất

Ách tắc giao thông và vùi lấp hoa màu,cây

lương thực, thực phẩm

17 27/10/2020
La Tó, Húc Nghì, 

huyện Đakrông
Mưa dài ngày Vùi lấp, đường xá

II

1 7/10-28/10/2020

Thôn Pa Tầng, xã 

Đakrông, huyện 

Đakrông

Mưa kéo dài, sạt lở ta luy dương,

ta luy âm đôi núi
Nhà cửa Làm hư hại, sập đổ nhà cửa, các công trinh 

Mưa lớn kéo dài

nguy cơ xảy ra tiếp

2 7/10-28/10/2020

Thôn Klu, xã 

Đakrông, huyện 

Đakrông

Mưa kéo dài, sạt lở ta luy dương,

ta luy âm đôi núi
Nhà cửa Làm hư hại, sập đổ nhà cửa, các công trinh 

Mưa lớn kéo dài

nguy cơ xảy ra tiếp

3 7/10-28/10/2020

Thôn Vùng Kho, xã 

Đakrông, huyện 

Đakrông

Mưa kéo dài, sạt lở ta luy dương,

ta luy âm đôi núi
Nhà cửa Làm hư hại, sập đổ nhà cửa, các công trinh 

Mưa lớn kéo dài

nguy cơ xảy ra tiếp

4  10/2020
Ra Lây, xã Ba Nang, 

huyện Đakrông

Do vị trí đất dốc, phía trên đồi

không có cây cối giữ đất

Bị ách tắc tuyến giao thông

giữa thôn Ba Nang và thôn Ra

Lây. 03 cột điện thuộc dây

điện công trình 15 thôn bản bị

gãy đổ

Mất điện toàn xã trong nhiều ngày liền, khó

khăn trong công tác phòng chống thiên tai và

Tìm kiếm cứu nạn xã

Phụ lục 16

CÁC TRẬN LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT LỚN ĐÃ XẢY RA TỪ 2016 ĐẾN 2020 TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Lũ quét

- Nhiều diện tích đất lúa nước

của người dân bị vùi lấp

- Công trình nước sinh hoạt bị

bồi lấp thượng nguồn, nhiều

đoạn ống nước bị gãy và bị

cuốn trôi

Do nguồn nước ở các sông, suối

chảy về nhanh không định hình

được

Tiền mặt, đồ dùng cá nhân và

đàn gia súc, gia cầm của các

hộ gia đình

ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của hộ gia

đình cá nhân phải chịu cảnh lũ quét 

Huyện Đakrông

Sạt lở đất

Huyện Đakrông



5  10/2020
Ba Nang, xã Ba Nang, 

huyện Đakrông

Do vị trí đất dốc, phía trên đồi

không có cây cối giữ đất
01 hộ bị xiêu vẹo

6  10/2020
Đá Bàn, xã Ba Nang, 

huyện Đakrông

Do vị trí đất dốc, phía trên đồi

không có cây cối giữ đất

Bị ách tắc, chia cắt từ hướng

Đá Bàn về xã Húc của huyện

Hướng Hoá

7  10/2020
Sa Trầm, xã Ba Nang, 

huyện Đakrông

8  10/2020
Ra Poong, xã Ba 

Nang, huyện Đakrông

9 01/10/2020
Thôn Ra Ró, huyện 

Đakrông

Do lũ lớn đổ về nhanh nên gây ra

tình trạng lốc xoáy 
03 ngôi nhà 

10  10/2020
Thôn Tân Đi 2, huyện 

Đakrông

Do lũ lớn đổ về nhanh nên gây ra

tình trạng lốc xoáy 
01 ngôi nhà x

11  10/2020
Thôn Tân Đi 3, huyện 

Đakrông

Do lũ lớn đổ về nhanh nên gây ra

tình trạng lốc xoáy 
02 ngôi nhà x

12 2020
A Rồng Dưới, huyện 

Đakrông

sạt lở sau lưng nhà dài, ảnh hưởng

cột ăng teng đài truyền thanh xã

Tân Mỹ Mưa lũ Mất đất sản xuất của nhân x x

Như Lệ - Hải Lệ Sạt lở nhà ở

Tân Mỹ Mưa lũ Mất đất sản xuất của nhân x x

Như Lệ - Hải Lệ Sạt lở nhà ở x

Như Lệ - Hải Lệ Mưa lũ Sạt lở nhà ở x x

Tân Mỹ Mất đất sản xuất của nhân x

4 09-10/2019 Như Lệ - Hải Lệ Mưa lũ Sạt lở nhà ở x x

Như Lệ - Hải Lệ Mưa lũ Sập nhà ở x x

Tích Tường – Hải Lệ Mưa lũ Mất 06 ha đất sản xuất x x

Tân Mỹ -Hải Lệ Mưa lũ Mất đất sản suất x x

1 17/10/2020 Xã Húc
Sạt lở đất do mưa nhiều, kéo dài

nên ảnh hưởng đến sạt lỡ đất

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

2 17/10/2020 Xã Hướng Sơn
Sạt lở đất do mưa nhiều, kéo dài

nên ảnh hưởng đến sạt lỡ đất

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

3
04/9/2019 

&17/10/2020
Xã Tân Lập Mưa lớn kéo dài gây lở đất 

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

4 18/10/2020 Xã Thanh Mưa lớn kéo dài
Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

5
Tháng 

10/2020
Xã Hướng Tân

Mưa lớn kéo dài ngập úng, sạt lở

đất

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

6
10/2019&10/2

020
Xã Lìa Mưa lớn kèm lốc xoáy

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

7
Tháng 

10/2020
Xã Tân Long

Sạt lở đất do mưa nhiều, kéo dài

nên ảnh hưởng đến sạt lỡ đất

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

8 17/10/2020 Xã Hướng Lộc Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất Người, tài sản, hoa màu

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Hư hỏng đường sá và

cầu cóng

9
9/2019 & 

10/2020
Xã Ba Tầng Mưa lớn

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

Huyện Hướng Hóa

ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của hộ gia

đình cá nhân phải chịu cảnh lũ quét 

3

2 09-11/2017

- Nhiều diện tích đất nông

nghiệp của người dân bị sạt lở,

không thể tiếp tục canh tác

- Tuyến đường nội thôn bị

chia cắt giữa 2 xóm

09-11/2018

Do taluy dương của đường nội

thôn đất dốc, phía trên là rẫy của

người dân, không có cây rừng giữ

đất

09-10/20205

Thị xã Quảng Trị

1 09-11/2016



10
Tháng 

10/2020
Xã Hướng Phùng Sạt lở đất do mưa nhiều, kéo dài 

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa, cơ sở vật chất

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

11
Tháng 

10/2020
Xã Thuận Mưa lớn gây ngập úng, chia cắt

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa, cơ sở vật chất

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nguy cơ xảy ra nếu

mưa lớn tiếp tục xảy

ra trong năm

12 19/10/2020 Xã Tân Hợp Sạt lở đất do mưa nhiều, kéo dài 
Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa, cơ sở vật chất

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nguy cơ xảy ra nếu

mưa lớn tiếp tục xảy

ra trong năm

13
Tháng 

10/2020
Xã Tân Liên Do mưa lớn kéo dài

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa, cơ sở vật chất

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. 
Cao

14
Tháng 

10/2020
Xã Hướng Lập

Sạt lở đất do mưa nhiều, kéo dài ,

lũ ống, lũ quét

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa, cơ sở vật chất

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nguy cơ xảy ra nếu

mưa lớn tiếp tục xảy

ra trong năm

15
Tháng 

10/2020
Xã Hướng Việt

Sạt lở đất do mưa nhiều, kéo dài ,

lũ ống, lũ quét

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa, cơ sở vật chất

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nguy cơ xảy ra nếu

mưa lớn tiếp tục xảy

ra trong năm

16
Tháng 

10/2020
Thị trấn Khe Sanh

Mưa lớn kéo dài ngập úng, sạt lở

đất

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

17 17/10/2020
Sa Trầm, xã Ba Nang, 

huyện Đakrông

Sạt lở đất do mưa nhiều, kéo dài

nên ảnh hưởng đến sạt lỡ đất

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như đất đai, vườn

nương, ruộng lúa, nước sinh hoạt, công trình

thủy lợi, công trinh nước sạch….

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

18
Tháng 

10/2020
Thị trấn Lao Bảo Mưa lũ, ngập lụt

Thiệt hại về trồng trọt, chăn

nuôi, nhà cửa

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. 

Tiếp tục ảnh hưởng

nếu xảy ra mưa lớn

19
04/9/2019 

&17/10/2020
Xã Tân Thành Mưa lớn kéo dài gây lở đất 

Thiệt hại về nhà ở, cây trồng,

vật nuôi, công trình thủy lợi

Ảnh hướng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,

đời sống của người dân. Như sạt lở đất đai,

ruộng lúa, công trình thủy lợi, các công trình

xây dựng khác

Nếu tình hình xảy ra

mưa to kéo dài, có

khả năng nguy cơ

xảy sạt lỡ đất, lũ quét

là rất cao 

2. Những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất:

TT Số hộ dân ảnh hưởng Lũ quét Sạt lở đất

I

1 706                                                 301                                          405                                                                  

2 48                                                   48                                            

3 129                                                 129                                                                  

II

1 57                                                   57                                                                    

2 40                                                   40                                                                    

3 29                                                   29                                                                    

III 823                                                 

1 68                                                   16                                            52                                                                    

13                                                   7                                              6                                                                      

8                                                     2                                              6                                                                      

6                                                     -                                           6                                                                      

12                                                   5                                              7                                                                      

5                                                     1                                              4                                                                      

1                                                     1                                              -                                                                   

7                                                     -                                           7                                                                      

16                                                   -                                           16                                                                    

2                                                     29  X  X 

3                                                       5  X  X 

4 114                                                 

                                                    49  X  X 

                                                    12  X  X 

                                                      9  X  X 

                                                    13  X  X 

                                                    25  X  X 

                                                      6  X  X 

5 107                                                                                              54                                                                      14 

                                                    23                                              20                                                                        3 

                                                    45                                              34                                                                      11 

                                                    39                                              22                                                                      17 

6                                                     40                                              40                                                                      40 

                                                    15                                              15                                                                      15 

                                                    25                                              25                                                                      25 

7                                                   445  X  X 

8                                                     15  X 

Tích Tường-Xã Hải Lệ

Như Lệ- Xã Hải Lệ

Xã Húc Nghì

Tân Mỹ- Xã Hải Lệ

Thị xã Quảng Trị

6 thôn, xã Ba Lòng

Xã Linh Trường 

Xã Trung Giang

Xã Trung Sơn

Thôn Trại Cá

Thôn Pa Hy

Thôn Ly Tôn

Xã A Ngo

A Rông Trên

A Ngo

Tân Đi 1

Tân Đi 2

Tân Đi 3

Pa Ling

Xã Tà Long

Khe Xong, thị trấn Krông Klang

Na Nẫm, xã Triệu Nguyên

Xã A Vao

Thôn A Vao

Thôn Ra Ró

Klu

Vùng Kho

Làng Cat

Tà Lêng

Pa Tầng

Xa Lăng

Thôn (bản)

Xã Đakrông

Khe Ngài

Chân Rò

Huyện Đakrông

Huyện Gio Linh



                                                      2  X  X 

                                                    13  X  X 

IV Huyện Hướng Hóa                                                1,780                                         1,034                                                                    746 

1                                                   521                                            224                                                                    297 

2                                                     95                                              38                                                                      57 

3                                                     79                                              52                                                                      27 

4                                                   227                                              90                                                                    137 

5                                                     45                                               -                                                                        45 

6                                                     47                                              32                                                                      15 

7                                                      -                                                 -                                                                         -   

8                                                     19                                                9                                                                      10 

9                                                   114                                              63                                                                      51 

10                                                     22                                                6                                                                      16 

11                                                     33                                              24                                                                        9 

12                                                     21                                                5                                                                      16 

13                                                   231                                            200                                                                      31 

14                                                   224                                            224                                                                       -   

15                                                       9                                                9                                                                       -   

16                                                      -                                                 -                                                                         -   

17                                                     13                                               -                                                                        13 

18                                                     49                                              49                                                                       -   

19                                                      -                                                 -                                                                         -   

20                                                      -                                                 -                                                                         -   

21                                                     31                                                9                                                                      22 

- Tổ chức trực 24/24h, theo dõi diễn biến của bão, lụt, kiểm tra tình hình tại các thôn, bản để chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống lụt bão, thực hiện tốt “4 tại chỗ”, giữ

thông tin liên lạc, nắm bắt thông tin về dự báo, cảnh báo và chủ trương chỉ đạo của huyện để truyền đạt, cập nhật thông tin từ cơ sở báo cáo lãnh đạo cấp trên có biện pháp chỉ đạo xử lý

kịp thời.

- Báo cáo tình hình thiên tai cho các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN xã theo dõi nhiệm vụ đã được phân công địa bàn quản lý để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo,

xử lý các tình huống xảy ra, tổng hợp và báo cáo các thiệt hại.

        3. Công tác phòng, chống lũ quét, sạt lở đất của địa phương:

Xã Thuận

Xã Thanh

Xã Xy

Xã Ba Tầng

Xã Tân Long

Xã Tân Thành

Thị trấn Lao Bảo

Thị trấn Khe Sanh

Xã Hướng Sơn

Xã Hướng Linh

Xã Húc

Xã Hướng Lộc

Xã Hướng Lập

Xã Hướng Việt

- Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, bão bị hư hỏng đường giao thông, công trình thủy lợi, nước sinh và các công trình phúc lợi khác, chia cách các khu vực tại các thôn và các thông tin

liên lạc.

- Trước khi xảy ra lũ lụt, bão lớn đề nghị cấp trên huy động nguồn nhân lực, phương tiện ứng phó với thiên tai trên địa bàn huyện. Hỗ trợ nhà bạt cứu sinh; dây thừng, Áo mưa, đen

pin, giày ủng…. hỗ trợ kịp thời để khắc phục do thiên tai gây ra.

        5. Những vấn đề quan tâm nhất của địa phương về lũ quét, sạt lở đất:

Xã Lìa

Xã A Dơi

Xã Hướng Phùng

Km 31 thôn Húc Nghì

- Khi có dự báo lũ, bão, mưa lớn xảy ra có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất BCH PCTT& TKCN huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai phương án di dời dân ra khỏi

vùng nguy cơ…

        - Di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau thiên tai tập trung vệ sinh môi trường, sửa sang nhà cửa,….

        - Nhà nước có những giải pháp để hạn chế được lủ quét (Phân lũ...); Kè chống xói lở bờ sông,

- Phòng tránh là chủ yếu. Mới dừng ở phương án di dời để bảo vệ tính mạng của người dân. Theo dỏi các bản tin, công điện của các cấp. Huy động mọi phương tiện nhân lực thực

hiện di dời người dân đến nơi an toàn.

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác PCTT và TKCN từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự chủ ứng phó

với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân.

        4. Công tác ứng phó với lũ quét, sạt lở đất và khắc phục hậu quả:

Xã Tân Hợp

Xã Tân Liên

Xã Tân Lập

- Khi lũ quét, sạt lở đất xảy ra vấn đề quan tâm nhất là giải pháp tình thế, nhằm ổn định đời sống người dân, điều khó khăn nhất là là quỹ đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng

nhà cửa khi xảy ra  lũ quét, sạt lở đất; đồng thời tính toán những quỹ đất khác cho việc tái định cư những hộ dân nằm trong vùng đặc biệt nguy cấp

Km 34 - 47 thôn Ba Bảy

       - Hổ trợ trang thiết bị, phương tiện phục vụ PCTT&TKCN. Kè xói lỡ bờ sông

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; bằng mọi hình thức thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân

biết để chủ động phòng tránh;

        - Tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

- Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống; bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt là

chuẩn bị điều kiện cho việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

        - Về lâu dài cần đẩy mạnh trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, đồng thời bố trí tái định cư, di dời người dân đến những nơi an toàn.

- Triển khai các phương án khắc phục hậu quả, ưu tiên giải quyết chổ ở sinh hoạt cho nhân dân, huy động các lực lượng sửa chữa nhà cửa, đường giao thông, vệ sinh môi trường,

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

- Thường xuyên kiểm tra và phối hợp các lực lượng để đảm bảo an toàn các hồ đập, cầu cống, nhà ở và các công trình phúc lợi khác, triển khai di dời dân trước khi ngập lụt, sạt lỡ

đất chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh để kịp thời cứu trợ khẩn cấp cho người dân.

Xã Hướng Tân

        6. Kinh nghiệm về phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại địa phương:

- Khi xảy ra thiên tai, các địa phương cần phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Đối với những điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, cần ngăn chặn những hoạt động xây dựng

có nguy cơ làm gia tăng sạt lở. Tuyệt đối không để công nhân, người lao động làm việc ở những công trình có nguy cơ sạt lở cao…

- Một giải pháp nữa không thể thiếu nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra là tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, triển khai có hiệu quả các hoạt

động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

       - Thông tin, tuyên truyền cho người dân trước khi mưa, bão xảy ra. Sơ tán người dân đến nơi án toàn nhất là các vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập ủng.

       7. CÁC KIẾN NGHỊ


